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TÌNH HÌNH BEÄNH CUÙM GIA CAÀM TAÏI THAÙI BÌNH 
GIAI ÑOAÏN 2010-2015 VAØ HIEÄU QUAÛ PHOØNG CHOÁNG
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Nguyễn Bá Hưng, Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Đức

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình

TÓM TẮT
Kết	 quả	 nghiên	 cứu	 tình	 hình	 bệnh	 cúm	 gia	 cầm	 tại	Thái	Bình	 cho	 thấy	 dịch	 cúm	A/H5N1,												

A/H5N6	giai	đoạn	2010	-	2015	là	các	ổ	dịch	phân	tán,	đơn	lẻ,	các	ổ	dịch	xuất	hiện	tập	trung	nhiều	
vào	các	tháng	3,	5,	6,	9	hàng	năm.	Tỷ	lệ	gia	cầm	mắc	bệnh	tại	các	xã	có	dịch	là	2,48%;	trong	đó	vịt	
mắc	bệnh	là	chủ	yếu	với	tỷ	lệ	69,68%,	tỷ	lệ	mắc	bệnh	ở	gà	là	25,96	%	và	ở	ngan	là	4,36	%.	Ở	giai	
đoạn	2014	–	2015,	qua	giám	sát	1020	mẫu	swab	thu	trên	đàn	gia	cầm	bán	tại	các	chợ	thuộc	địa	bàn	
tỉnh,	có	8/1020	mẫu	dương	tính	với	virus	cúm	A/H5N1,	chiếm	tỷ	lệ	0,78%;	9/1020	mẫu	dương	tính	
với	virus	cúm	A/H5N6,	chiếm	tỷ	lệ	0,88%.	

Đánh	giá	hiệu	quả	bảo	hộ	khi	tiêm	phòng	vacxin	cúm	gia	cầm	Navet-Vifluvac	tại	các	trang	trại	
với	quy	trình	tiêm	khác	nhau	đã	đạt	được	kết	quả	tốt.	Số	mẫu	có	kháng	thể	đạt	119/130	mẫu,	chiếm	
91,54%;	Trong	đó,	mẫu	chứa	kháng	thể	ở	vịt	đạt	49/50	mẫu,	chiếm	98%,	ở	gà	đạt	70/80	mẫu,	chiếm	
87,50%.	Số	mẫu	đạt	hiệu	giá	kháng	thể	bảo	hộ	là	116/130	mẫu,	chiếm	89,23%,	trong	đó,	hiệu	giá	
kháng	thể	ở	vịt	đạt	47/50	mẫu,	chiếm	94%;	ở	gà	đạt	69/80	mẫu,	chiếm	86,25%.

Từ	kết	quả	kiểm	tra	trên,	chúng	tôi	đã	lựa	chọn	quy	trình	tiêm	phòng	vacxin	Navet-Vifluvac	phù	
hợp	và	đồng	thời	hoàn	thiện	được	quy	trình	về	phòng,	chống	dịch	bệnh	cúm	gia	cầm	trong	điều	kiện	
chăn	nuôi	gia	cầm	của	tỉnh.

Từ khóa:	Cúm	gia	cầm,	Tỷ	lệ	mắc,	Yếu	tố	nguy	cơ,		Tiêm	phòng	vacxin,		Tỉnh	Thái	Bình

Situation of Avian influenza in Thai Binh province
in period 2010-2015 and control result
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SUMMARY
The objective of this study aimed at determining some epidemiological characteristics of 

bird flu and efficacy of domestically produced bird flu vaccine (avian influenza vaccine, namely 
Navet-Vifluvac) used in poultry farming conditions in Thai Binh province. The findings of this 
study indicated that the avian influenza (A/H5N1, A/H5N6) outbreaks in period 2010-2015 were 
single case, scatter  focusing mainly on the months: 3, 5, 6, 9 annually with the infection rate 
was 2.48%. Of which, the infection rate of duck, chicken, Muscovy duck was 69.68%; 25.96 % 
and 4.36% respectively. In 2014-2015. Through testing 1020 swab samples from the poultry 
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flocks, prevalence of the A/H5N6 virus accounted for 0.88%.

Efficacy of Navet-Vifluvac vaccine in prevention of HPAI was determined to be good. 
The number of samples presenting antibody reached 119/130, accounting for 91.54%. Of 
which, the duck samples reached 49/50, accounting for 98%; the chicken samples reached 
70/80, accounting for 87.50%. The number of samples reaching antibody titer were 116/130, 
accounting for 89.23%. Of which, the duck samples reached 47/50, accounting for 94%; the 
chicken samples reached 69/80, accounting for 86.25%.

These study findings were basic for completing a HPAI prevention procedure in Thai Binh 
province.

Keywords: Avian influenza, Prevalence, Risk factor, Vaccination, Thai Binh province

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong	 những	 năm	 gần	 đây,	 virus	 cúm	 gia	

cầm	có	đặc	điểm	là	luôn	biến	đổi,	sự	xuất	hiện	
của	các	dòng	virus	cúm	A/H5N1	mới	clade	1.1,	
clade	5	và	clade	2.3	 (bao	gồm	các	phân	clade	
2.3.2	 và	 2.3.4),	 ngoài	 ra	 còn	 có	 clade	 7	 được	
tìm	thấy	trên	gà	nhập	lậu	qua	đường	Lạng	Sơn,	
đã	làm	tăng	sự	lo	lắng	của	người	chăn	nuôi	về	
khả	 năng	 virus	 cúm	 gia	 cầm	 có	 thể	 đề	 kháng	
với	các	 loại	vacxin	cúm	gia	cầm	hiện	đang	sử	
dụng	ở	nước	ta,	bao	gồm	cả	vacxin	nhập	khẩu	
và	 vacxin	 sản	 xuất	 trong	 nước.	 Khi	 chưa	 chủ	
động	 lựa	 chọn	 được	 vacxin	 cúm	 gia	 cầm	 phù	
hợp	có	nghĩa	là	mất	đi	khả	năng	chủ	động	phòng	
dịch,	do	đó	để	có	cơ	sở	khoa	học	trong	việc	sử	
dụng	vacxin	 tiêm	phòng	 cho	 đàn	 gia	 cầm	của	
tỉnh,	đặc	biệt	 là	xem	xét	đến	việc	 lựa	chọn	sử	
dụng	vacxin	cúm	gia	cầm	sản	xuất	trong	nước,	
nhằm	chủ	động	trong	cung	ứng	và	có	cơ	sở	khoa	
học	 để	 tham	mưu	 triển	 khai	 chỉ	 đạo	 công	 tác	
tiêm	 phòng	 vacxin	 cúm	 cho	 đàn	 gia	 cầm	 của	
tỉnh,	đồng	thời	phân	tích	đặc	điểm	dịch	tễ	bệnh	
cúm	gia	cầm	để	đề	xuất	triển	khai	các	biện	pháp	
phòng	dịch	phù	hợp.	Chi	cục	Chăn	nuôi	và	Thú	
y	Thái	Bình	đã	đề	xuất	và	đã	được	Ủy	ban	nhân	
dân	tỉnh,	Sở	Khoa	học	và	công	nghệ	phê	duyệt	
cho	phép	thực	hiện	đề	tài	khoa	học	cấp	tỉnh	giai	
đoạn	2014	 -	 2015	về:	“Ứng dụng vacxin cúm 
gia cầm sản xuất trong nước trong phòng bệnh 
cúm A (H5N1) ở gia cầm và xây dựng biện pháp 
phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện chăn 
nuôi gia cầm tại Thái Bình”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

-	Số	 liệu	về	dịch	bệnh	cúm	gia	cầm	H5N1	
của	Chi	cục	Thú	y	Thái	Bình:	Các	báo	cáo	dịch,	
kết	quả	tiêm	phòng	vacxin	cúm	cho	gia	cầm	tại	
các	xã	có	dịch	cúm	gia	cầm,	số	liệu	điều	tra	các	
ổ	dịch	tại	các	địa	phương;	

-	Mẫu	swab,	phân	của	gia	cầm	lấy	tại	một	số	
chợ	buôn	bán	nhiều	gia	cầm	trong	tỉnh;

-	Mẫu	huyết	thanh	của	gia	cầm	sau	khi	được	
tiêm	phòng	vacxin	cúm	gia	cầm	Navet-Vifluvac;

-	 Phần	 mềm	 phân	 tích	 dịch	 tễ	 học	
WinEpiscope.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

-	Phương	pháp	nghiên	 cứu	dịch	 tễ	 học	hồi	
cứu	của	tác	giả	Nguyễn	Như	Thanh	(2001);

-	Phương	pháp	 tính	 các	hệ	 số,	 tần	 số	bệnh	
của	các	 tác	giả	Trần	Văn	Diễn	và	Tô	Cẩm	Tú	
(1995);	

-	 Phương	 pháp	 lấy	 mẫu	 huyết	 thanh	 gia	
cầm	được	thực	hiện	theo	Quy	chuẩn	Việt	Nam	
QCVN	01-83/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	phát	
triển	nông	thôn.

-	 Phương	 pháp	 lấy	 mẫu	 swab,	 phân	 gia	
cầm	được	thực	hiện	theo	Quy	chuẩn	Việt	Nam	
QCVN	01-83/2011	của	Bộ	Nông	nghiệp	và	phát	
triển	nông	thôn.
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-	Định	 lượng	kháng	 thể	bằng	phương	pháp	
HI	của	Trung	tâm	Chẩn	đoán	thú		y	trung	ương.

-	Phương	pháp	vẽ	bản	đồ	dịch	tễ:	dùng	phần	
mềm	bản	đồ	dịch	tễ	ArcGIS	9.3.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia 

cầm tại Thái Bình 

3.1.1 Tỷ lệ mắc cúm gia cầm theo địa phương 
trong tỉnh

Hồi	cứu	số	liệu	trong	5	năm	2010	–	2015	về	
dịch	cúm	gia	cầm	trên	địa	bàn	tỉnh,	được	ghi	tại	
bảng	1.

Bảng 1. Tỷ lệ mắc bệnh cúm A/H5N1, H5N6 ở gia cầm theo địa phương tại Thái Bình

TT Địa phương Huyện
Tổng đàn 
gia cầm 

(con)

Số gia cầm 
mắc bệnh 

(con)

Tỷ lệ gia cầm mắc bệnh
(95% CI)

(%)
Năm 2010 (cúm A/H5N1) 166.954 2.145 1,28 (1,23 - 1,34)

1 Đông Hải
Quỳnh Phụ

21.808 348 1,60  (1,43 - 1,76)

2 Đồng Tiến 56.800 1.500 2,60 (2,50 - 2,80)

3 Thanh Nê Kiến Xương 29.854 17 0,06 (0,03 - 0,08)

4 Việt Hùng
Vũ Thư

24.744 180 0,73 (0,62 - 0,83)

5 Hồng Lý 33.748 100 0,30 (0,24 - 0,45)

Năm 2011 (cúm A/H5N1) 6.700 208 3,10 (2,68 - 3,52)
6 Đông Hoàng Đông Hưng 6.700 208 3,10 (2,68 - 3,52)

Năm 2012 (cúm A/H5N1) 143.983 4.749 3,29 (3,21 - 3,39)
7 Bình Minh

Kiến Xương

23.168 168 0,70 (0,61 - 0,83)

8 Vũ Hòa 25.891 953 3,68 (3,45 - 3,91)

9 Quang Trung 32.671 968 2,96 (2,77 - 3,14)

10 Nam Bình 39.765 1.110 2,79 (2,62 - 2,95)

11 Đông Hoàng Tiền Hải 22.488 1.550 6,89 (6,56 - 7,22)

Năm 2015 (cúm A/H5N6)
12 Quỳnh Khê Quỳnh Phụ 55.500 2000 2,38 (2,32 - 3,43)

Tính chung 4  năm 381.071 9.442 2,48 (2,43 - 2,53)

Giai	đoạn	2010	-	2015,	dịch	cúm	đã	xảy	ra	
tại	16	hộ	ở	12	xã	thuộc	5/8	huyện,	thành	phố	của	
tỉnh	với	9.442/381.071	con	gia	cầm	mắc	bệnh,	
với	 tỷ	 lệ	 gia	 cầm	 tại	 các	xã	 có	dịch	 là	 2,48%	
(95%	CI	(2,43	-	2,53%)),	trong	đó	11/12	xã,	ổ	
dịch	phát	sinh	được	xác	định	do	virus	cúm	A/
H5N1;	1	ổ	dịch	năm	2015	tại	xã	Quỳnh	Khê	xác	
định	do	virus	cúm	A/H5N6.

3.1.2 Tỷ lệ mắc cúm theo loài gia cầm (gà, vịt, 
ngan)

Kết	quả	được	trình	bày	ở	bảng	2.
Kết	quả	 từ	bảng	2	cho	 thấy:	Trong	các	đối	

tượng	gia	cầm	bị	mắc	bệnh	cúm,	đối	tượng	mắc	
chủ	yếu	là	vịt	với	tỷ	lệ	69,68%	(95%	CI	(69,53	
–	69,82%));	Tỷ	 lệ	mắc	của	đối	 tượng	gia	cầm	
khác	thấp	hơn,	cụ	thể:	Tỷ	lệ	mắc	ở	gà	là	25,96%	
(95%CI	 (25,82	 -	 26,10%));	 ở	 ngan	 là:	 4,36%	
(95%	CI	(4,30	-	4,43%)).	
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Bảng 2. Tỷ lệ mắc cúm gia cầm theo loài tại các huyện của tỉnh Thái Bình

TT Địa phương Huyện
Số gia cầm 
mắc bệnh

(con)

Tỷ lệ mắc (%)  ( 95% CI)

Gà Vịt Ngan

Năm 2010 2.145 4,43
(3,56 - 5,30)

95,57
(94,70-96,44)

1 Đông Hải
Quỳnh Phụ

348 13,79
(10,17 - 17,42)

86,21
(82,58-89,83) -

2 Đồng Tiến 100 - 100 -

3 Thanh Nê Kiến Xương 17 100 - -

4 Việt Hùng
Vũ Thư

180 16,67
(10,22 - 22,11)

83,33
(77,89-88,78) -

5 Hồng Lý 1.500 - 100 -

Năm 2011

6 Đông Hoàng Đông Hưng 208 45,67
(38,90 - 52,44)

14,90
(10,06-19,74)

39,43
(32,78-46,06)

Năm 2012 4.749 3,92
(3,36 - 4,47)

92,71
(91,98-93,45) -

7 Bình Minh

Kiến Xương

168 4,76
(1,54 - 7,98) - 95,24

(92,02-98,46)

8 Vũ Hòa 953 - 100 -

9 QuangTrung 968 17,36
(14,97 - 19,74)

82,64
(80,26-85,03) -

10 Nam Bình 1.110 0,90
(0,35 - 1,46)

99,10
(98,54-99,65) -

11 Đông Hoàng Tiền Hải 1.550 - 100 -

Năm 2015

12 Quỳnh Khê Quỳnh Phụ 2000 - 100 -

Tính chung 4 năm 9.442 25,96
(25,82 – 26,10)

69,68
(69,53 – 69,82)

4,36
(4,30 – 4,43)

3.1.3 Đặc điểm phân bố theo không gian của 
các ổ dịch

Kết	 quả	 điều	 tra	 cho	 thấy	 các	 ổ	 dịch	 xuất	
hiện	phân	bố	rải	rác,	thuộc	các	khu	vực	có	điều	
kiện	tự	nhiên	khác	nhau,	không	có	tính	chất	lây	
lan	rộng	như	các	ổ	dịch	cúm	từng	xảy	ra	tại	Thái	
Bình	các	giai	đoạn	trước	đây	(2004-2005).	Tại	

các	ổ	dịch,	khi	phát	hiện	sớm	và	chủ	động	các	
biện	pháp	đồng	bộ	xử	lý	dịch,	các	ổ	dịch	đều	
không	 lây	 lan	 từ	các	hộ	có	dịch	sang	các	hộ	
khác,	 thôn	 khác.	Tại	 các	 ổ	 dịch	 xảy	 ra,	 qua	
điều	tra	truy	nguyên	nguồn	gốc,	nguyên	nhân		
chính	do	mầm	bệnh	 lây	 lan	 từ	ngoại	 tỉnh	về	
qua	con	đường	vận	chuyển	gia	cầm	chưa	qua	
kiểm	dịch	(hình	1).
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3.1.4 Đặc điểm phân bố các ổ dịch cúm gia 
cầm theo tháng tại Thái Bình

Điều	tra	hồi	cứu	các	ổ	dịch	về	thời	điểm	xuất	
hiện	ổ	dịch,	chúng	tôi	thấy	các	ổ	dịch	xuất	hiện	
vào	các	tháng	3,	5,	6	và	tháng	9	hàng	năm,	trong	
đó	tháng	9	xuất	hiện	nhiều	ổ	dịch	nhất	(4/12	xã).	
Theo	chúng	tôi,	đây	chính	là	các	tháng	có	điều	
kiện	về	khí	hậu	thuận	lợi	cho	virus	lây	lan.	Trên	

địa	bàn	tỉnh,	do	tháng	9	là	thời	điểm	hoạt	động	
vận	 chuyển	 thủy	 cầm	diễn	 ra	 nhiều	 hơn	 phục	
vụ	nhu	cầu	nuôi	 thả	đồng,	việc	 thực	hiện	quy	
định	kiểm	dịch	gia	cầm	mới	mua	về	của	người	
chăn	nuôi	còn	rất	hạn	chế,	công	tác	vệ	sinh	khử	
trùng	 người,	 phương	 tiện	 và	môi	 trường	 chăn	
nuôi	chưa	đáp	ứng	được	yêu	cầu	phòng	dịch	nên	
mầm	bệnh	dễ	xâm	nhập	từ	bên	ngoài	vào	tỉnh	
(hình	2).

Hình 1. Phân bố không gian dịch cúm gia cầm tại Thái Bình từ năm 2010 - 2015

Dịch cúm A/H5N1 theo tháng năm 2010 Dịch cúm A/H5N1 theo tháng năm 2011

Hình 2. Phân bố các ổ dịch cúm gia cầm theo tháng tại Thái Bình
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Dịch cúm A/H5N1 theo tháng năm 2012 Dịch cúm A/H5N1 theo tháng năm 2015

3.1.5 Tỷ lệ lưu hành virus cúm ở đàn gia cầm

	Giai	đoạn	2014-2015,	với	5.100	mẫu	swabs	
đơn	 (tương	 đương	 1.020	mẫu	 swabs	 gộp)	 lấy	
hàng	tháng	tại	một	số	chợ	buôn	bán	gia	cầm	trên	
địa	bàn	 tỉnh;	Kết	quả	xét	 nghiệm	có	17/1.020	
mẫu	dương	tính	với	virus	cúm	gia	cầm,	chiếm	
1,67%	số	mẫu	được	giám	sát,	trong	đó:

+	8/1.020	mẫu	dương	tính	với	virus	CGC	A/
H5N1,	chiếm	tỷ	lệ	0,78%;

+	9/1.020	mẫu	dương	tính	với	virus	CGC	A/
H5N6,	chiếm	tỷ	lệ	0,88%.

So	sánh	kết	quả	lưu	hành	tại	Thái	Bình	với	
kết	quả	của	tác	giả	Văn	Đăng	Kỳ	tại	công	bố	về	
dịch	cúm	gia	cầm	từ	đầu	năm	2012	đến	nay	và	
các	biện	pháp	phòng	chống	(Tạp	chí	Khoa	học	
kỹ	thuật	Thú	y	XIX	số	5	–	2012),	trong	đó:	Kết	
quả	giám	sát	virus	tại	30	tỉnh	trên	cả	nước	có	tỷ	
lệ	lưu	hành	virus	trung	bình	là	4,13%,	thì	tỷ	lệ	
tại	Thái	Bình	thấp	hơn.

3.2. Kết quả khảo sát hiệu quả sử dụng vacxin 
cúm Navet-Vifluvac tại Thái Bình

3.2.1. Đánh giá chung

Trong	2	năm	(2014	và	2015),	chúng	 tôi	đã	
thực	hiện	lấy	130	huyết	thanh	gia	cầm	sau	tiêm	
phòng,	gửi	Trung	 tâm	Chẩn	đoán	 thú	y	Trung	
ương	để	xác	định	tỷ	lệ	mẫu	có	kháng	thể	và	tỷ	lệ	
mẫu	đạt	ngưỡng	bảo	hộ	sau	khi	tiêm	phòng	vac	
xin.	Kết	quả	xét	nghiệm	cho	thấy:	

Số	 mẫu	 có	 kháng	 thể	 đạt	 119/130	 mẫu,	
chiếm	 91,54%,	 trong	 đó	 ở	 vịt	 đạt	 49/50	mẫu,	
chiếm	98%;	ở	gà	đạt	70/80	mẫu,	chiếm	87,50%;	
Số	mẫu	đạt	hiệu	giá	kháng	thể	bảo	hộ	là	116/130	
mẫu,	 chiếm	 89,23%,	 trong	 đó:	 Vịt	 đạt	 47/50	
mẫu,	 chiếm	 94%;	 Gà	 đạt	 69/80	 mẫu,	 chiếm	
86,25%.

3.2.2. Kết quả từng năm

- Năm 2014

Lựa	chọn	622	hộ	 thuộc	18	xã	 trên	địa	bàn	
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8	huyện,	 thành	phố.	Tổng	đàn	gia	cầm	tại	các	
hộ	trong	mô	hình	là	96.819	con,	hỗ	trợ	các	hộ	
vacxin	Navet-Vifluvac	để	tiêm	phòng.	Kết	quả	
đã	tiêm	phòng	vacxin	cúm	gia	cầm	cho	90.300	
con,	bao	gồm:	43.879	con	gà,	44.346	con	vịt	và	

2.075	 con	 ngan.	 Sau	 tiêm	 phòng,	 lấy	 60	mẫu	
huyết	thanh	(35	mẫu	vịt	và	25	mẫu	gà)	tại	8	hộ	
tham	gia	mô	hình	gửi	Trung	tâm	Chẩn	đoán	thú	
y	 trung	ương	xét	nghiệm.	Kết	quả	xét	nghiệm		
ghi	ở	bảng	3.

Bảng 3. Kết quả xét nghiệm mẫu sau tiêm phòng năm 2014

TT Họ và tên Địa chỉ
Số mẫu 

xét 
nghiệm 

Số mẫu có 
kháng thể

Số mẫu có KT 
đạt bảo hộ

Số 
mẫu

Tỷ lệ 
(%)

Số 
mẫu

Tỷ lệ 
(%)

I. Trên Vịt 35 35 100 34 97,14 

1 Vũ Hữu Hòa Thụy Ninh - Thái Thụy 6 6 100 6 100 

2 Vũ Thế Ruyên Thụy Ninh - Thái Thụy 10 10 100 10 100 

3 Phan Thế Quân Thụy Ninh - Thái Thụy 9 9 100 8 88.89 

4 Phạm Văn Phong Thái Thành -Thái Thụy 10 10 100 10 100 

II. Trên Gà 25 19 76 18 72 

5 Nguyễn Kim Xuyên Vũ Phúc - TPTB 10 8 80 8 80 

6 Lại Văn Hợp Đông Vinh - ĐH 5 4 80 3 60 

7 Nguyễn Văn Kiên Đông Á - ĐH 5 4 80 4 80 

8 Tô Văn Tuấn Đông Hoàng - ĐH 5 3 60 3 60 

Tính chung 60 54 90 52 86,66 

Qua	 bảng	 3	 cho	 thấy:	 Số	 mẫu	 có	 kháng	
thể	đạt:	54/60	mẫu,	chiếm	90%,	trong	đó:	Vịt:	
35/35	mẫu,	chiếm	100%;	Gà:	19/25	mẫu,	chiếm	
76,00%.

Số	mẫu	đạt	hiệu	giá	kháng	thể	bảo	hộ:	52/60	
mẫu,	chiếm	86,66%,	trong	đó:	Vịt:	34/35	mẫu,	
chiếm	97,14%;	Gà:	18/25	mẫu,	chiếm	72,00%.

- Năm 2015

Năm	 2015,	 triển	 khai	 mô	 hình	 tại	 15	 xã	
(trong	đó	lặp	lại	ở	8	xã	đã	triển	khai	năm	2014)	
với	 tổng	đàn	gia	cầm	đạt	131.765	con.	Hỗ	trợ	
vacxin	 cúm	Navet-Vifluvac	 để	 tiêm	 phòng	 tại	

các	hộ	 trong	mô	hình.	Kết	quả	đã	 tiêm	phòng	
được	109.614	con	(71.415	con	gà;	36.694	con	
vịt	và	1.505	con	ngan).	Lấy	70	mẫu	huyết	thanh	
(15	mẫu	vịt,	55	mẫu	gà)	tại	5	hộ	tham	gia	mô	
hình	gửi	Trung	tâm	Chẩn	đoán	thú	y	Trung	ương	
xét	nghiệm.	Kết	quả	xét	nghiệm	ghi	ở	bảng	4.

Qua	bảng	4	cho	thấy:	Số	mẫu	có	kháng	thể	
đạt	65/70	mẫu,	chiếm	92,86%,	 trong	đó:	ở	vịt	
là	 14/15	mẫu,	 chiếm	 93,33%;	 ở	 gà	 đạt	 51/55	
mẫu,	chiếm	92,72%.	Số	mẫu	có	hiệu	giá	bảo	hộ	
đạt	64/70	mẫu,	chiếm	91,43%;	trong	đó:	vịt	đạt	
13/15	mẫu,	 chiếm	86,67%;	gà	đạt	51/55	mẫu,	
chiếm	92,72%.
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IV. KẾT LUẬN
1. Đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm tại 
Thái Bình

-	Quy	mô:	Các	ổ	dịch	đơn	lẻ,	phân	tán,	phân	
bố	 rải	 rác,	 thuộc	 các	 khu	 vực	 có	 điều	 kiện	 tự	
nhiên	khác	nhau,	không	có	tính	chất	lây	lan	rộng	
như	các	ổ	dịch	cúm	từng	xảy	ra	 tại	Thái	Bình	
các	 giai	 đoạn	 2004-2005;	 Tại	 các	 ổ	 dịch,	 khi	
phát	hiện	sớm	và	chủ	động	các	biện	pháp	đồng	
bộ	xử	lý	dịch,	các	ổ	dịch	đều	không	lây	lan	từ	
các	hộ	có	dịch	sang	các	hộ	khác,	thôn	khác.	Các	
ổ	dịch	xẩy	ra	trong	cùng	thời	điểm,	cách	xa	nhau	
về	địa	lý	và	hầu	hết	mầm	bệnh	lây	lan	qua	con	
đường	vận	chuyển	gia	cầm	từ	bên	ngoài	về	chưa	
qua	kiểm	dịch.	

-	 Tỷ	 lệ	mắc:	 Giai	 đoạn	 2010	 -	 2015,	 dịch	
cúm	đã	xảy	ra	tại	16	hộ	ở	12	xã	thuộc	5/8	huyện,	
thành	phố	 của	 tỉnh	 với	 9.442/381.071	 con	gia	
cầm	mắc	bệnh,	tỷ	lệ	mắc	tại	các	xã	có	dịch	là	
2,48%	(95%	CI	(2,43	-	2,53%)).

-	Đối	tượng	mắc:	Đối	tượng	mắc	chủ	yếu	là	
vịt	với	69,68%	(95%	CI	(69,53	–	69,82%));	Tỷ	
lệ	mắc	của	đối	tượng	gia	cầm	khác	thấp	hơn,	cụ	

thể:	Tỷ	lệ	mắc	ở	gà	là	25,96%	(95%CI	(25,82	
-	26,10%));	ở	ngan	là:	4,36%	(95%	CI	(4,30	-	
4,43%)).	Thời	điểm	mắc:	dịch	xuất	hiện	nhiều	
vào	các	 tháng	3,	5,	6,	9	hàng	năm,	 tháng	9	 là	
tháng	các	ổ	dịch	xuất	hiện	nhiều	nhất.

-	Tỷ	 lệ	 lưu	hành	mầm	bệnh:	Kết	quả	giám	
sát	có	sự	lưu	hành	của	các	chủng	virus	cúm	A/
H5N1,	H5N6,	trong	đó	có	17/1.020	mẫu	dương	
tính	 với	 virus	 cúm	 gia	 cầm,	 chiếm	 1,17%	 số	
mẫu	 được	 giám	 sát,	 trong	 đó:	 8/1.020	 mẫu	
dương	tính	với	virus	CGC	A/H5N1,	chiếm	tỷ	lệ	
0,78%;	9/1.020	mẫu	dương	tính	với	virus	CGC	
A/H5N6,	chiếm	tỷ	lệ	0,88%.

2. Hiệu quả sử dụng vacxin cúm Navet-
Vifluvac ở gia cầm tại Thái Bình

Giám	sát	130	mẫu	huyết	 thanh	gia	cầm	sau	
tiêm	phòng	vacxin	Navet-Vifluvac;	Kết	quả	cho	
thấy	 vacxin	 đạt	 bảo	 hộ	 theo	 yêu	 cầu,	 cụ	 thể:	
Số	mẫu	 có	 kháng	 thể	 đạt	 119/130	mẫu,	 chiếm	
91,54%;	Trong	 đó	 ở	 vịt	 đạt	 49/50	mẫu,	 chiếm	
98%;	 ở	 gà	 đạt	 70/80	 mẫu,	 chiếm	 87,50%;	 Số	
mẫu	đạt	hiệu	giá	kháng	thể	bảo	hộ	đạt	116/130	
mẫu,	chiếm	89,23%,	trong	đó:	Vịt	đạt	47/50	mẫu,	
chiếm	94%;	Gà	đạt	69/80	mẫu,	chiếm	86,25%.

Bảng 4. Kết quả xét nghiệm mẫu sau tiêm phòng năm 2015

TT Họ và tên chủ hộ 
chăn nuôi gia cầm Địa chỉ

Số mẫu 
xét 

nghiệm 

Số mẫu 
có kháng thể

Số mẫu có KT 
đạt bảo hộ

Số mẫu Tỷ lệ 
(%) Số mẫu Tỷ lệ 

(%)

I. Trên Vịt  15 14 93,33 13 86,67

1 Phan Thế Quân Thụy Ninh - Thái Thụy 15 14 93,33 13 86,67

II. Trên Gà  55 51 92,72 51 92,72

2 Vũ Quang Minh Thụy Ninh - Thái Thụy 15 14 93,33 14 93,33

3 Đỗ Đức Minh Quỳnh Khê - Quỳnh 
Phụ 10 8 80,00 8 80,00

4 Trần Hữu Trượng Song Lãng - Vũ Thư 10 9 90,00 9 90,00

5 Nguyễn Văn Kiên Đông Á - Đông Hưng 20 20 100 20 100

Tính chung 70 65 92,86 64 91,43
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